	DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, GIÁO VIÊN CÁC NIÊN KHÓA ỦNG HỘ

	 QUỸ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

	TT
	Họ và tên
	Số tiền 
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thúy Sương: ĐDTT lớp 12H (NK2002-2005)
	2,500,000
	 

	2
	Lê Nhung 12D (NK1998-2001)
	    3,000,000 
	 

	3
	Nguyễn Đình Trường Vũ (NK2006-2009)
	 
	Hiện vật 06 xe đạp (6.000.000)

	4
	Võ Văn Tuấn   12A (NK 1997-2000)
	    3,000,000 
	 

	5
	Võ Thị Lê Va 12D (NK 2006-2008)
	       500,000 
	 

	6
	Đào Hà Long 12E (NK1997-2000)
	    5,000,000 
	 

	7
	Tập thể lớp 12D (NK 1997-2000 )
	    5,000,000 
	 

	8
	Tập thể lớp 12C (NK 1999-2002 )
	    2,000,000 
	 

	9
	Đặng Hoàng Hảo (NK 1998-2001 )
	    2,000,000 
	 

	10
	Tập thể lớp 12D (NK 1999-2000 )
	    1,000,000 
	 

	11
	Tập thể lớp 12E (NK 1999-2002 )
	  10,000,000 
	(ngoài ra có tặng thêm 
4 ghế đá trị giá 4.400.000)

	12
	Tập thể lớp12D (NK 1997-2000),12B (NK 1999-2002)
	    2,700,000 
	 

	13
	Nguyễn Ngọc Quốc (Cựu GV)
	    1,000,000 
	 

	14
	Tập thể lớp 12A (NK 2009 - 2012 )
	    2,000,000 
	 

	15
	Tập thể lớp 12A (NK 2003 - 2006 )
	    1,000,000 
	 

	16
	Tập thể lớp 12H (NK 2000 - 2003 )
	    3,000,000 
	 

	17
	Tập thể lớp 12G (NK 2006 - 2008 )
	    2,000,000 
	 

	18
	Tập thể lớp 12A (NK 1998 - 2001 )
	    1,500,000 
	 

	19
	Tập thể lớp 11G (NK 2002 - 2003 )
	    2,000,000 
	 

	20
	Tập thể lớp 12A (NK 2003 - 2004 )
	    2,400,000 
	 

	21
	Tập thể lớp 12B (NK 1998 - 2001 )
	    2,000,000 
	 

	22
	Tập thể lớp 12G (NK 2000 - 2003 )
	 
	Hiện vật, cây cảnh (4.000.000)

	23
	Tập thể lớp 12E (NK 1998 - 2001 )
	    2,000,000 
	 

	24
	Tập thể lớp 12G (NK 1999 - 2002 )
	 
	Hiện vật, cây cảnh (6.000.000)

	25
	Tập thể lớp 12A (NK 1997-2000 )
	 
	(Trao trực tiếp 5 triệu cho HS)

	 
	Tổng tiền
	  55,600,000 
	 


